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Lai Châu, ngày       tháng 4  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023 - 2024 
 

 Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa 

XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 5 năm 2013; 

 Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND, ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Thực hiện Công văn số 136/CV-QPCTHTL ngày 12/8/2022 của Quỹ 

phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt 

động PCTHTL giai đoạn 2023-2024. 

Giai đoạn 2021- 2022, tỉnh Lai Châu đã thực hiện tuyên truyền và phổ 

biến về tác hại thuốc lá, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, sản xuất các 

tài liệu truyền thông, tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Thế giới không hút thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/5”, tổ chức thực hiện công 

tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL thông qua 10 đợt 

giám sát liên ngành tại 40 cơ quan đơn vị từ tỉnh, đến huyện, xã theo kế hoạch 

của Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh. Về công tác tập huấn, tỉnh Lai Châu đã tổ chức 

tập huấn cho Trưởng thôn bản các chức danh tại thôn bản trong tỉnh về phòng 

chống tác hại của thuốc lá; tập huấn cho giáo viên để giảng dạy trong các buổi 

ngoại khóa về Luật PCTHTL, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, 

tập huấn cho các cán bộ Y tế tuyến huyện, xã về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại 

cộng đồng và Luật PCTHTL. 

Kết quả điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và đánh giá kết quả 

triển khai Luật PCTH thuốc lá tại tỉnh Lai Châu năm 2020 cụ thể như sau: 

- Tỷ lệ hút thuốc lá chung là 24,6% trong đó tỉ lệ hút thuốc ở nam giới 

là 48,3%.  

- Tỷ lệ hiểu biết về tác hại của thuốc lá: 92,9% 

- Tỷ lệ hiểu biết về các bệnh do thuốc lá gây ra: 83,42% 

- Tỷ lệ hiểu biết về Luật PCTH thuốc lá: 69,9%
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- Tỉ lệ hút thuốc lá thụ động trong nhà tại nơi làm việc là 36,6%, tại các cơ 

sở y tế là 31,2%, tại trường học là 19,9% và trên các phương tiện giao thông 

công cộng là 47,5%. 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống, giảm thiểu các tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá và từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại 

của thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường, từng bước đưa Luật 

PCTHTL vào cuộc sống, giảm số người hút thuốc lá, thuốc lào trên địa bàn tỉnh. 

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch 

PCTHTL giai đoạn 2023-2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và xây dựng môi 

trường không khói thuốc tại tỉnh Lai Châu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu 1. 

 Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng 

thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn.  

Chỉ số: 

- 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu 

biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 

- 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 

- 85% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 

- 75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL. 

Mục tiêu 2.  

Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức thực hiện môi trường 

không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, tăng 

cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL.  

Chỉ số: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo về PCTHTL. 

- Ban hành Kế hoạch về PCTH của thuốc lá. 

- 30 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định 

pháp luật về PCTHTL. 

- 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà 

- 114 trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học. 
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- 97 trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học. 

- 94 trường trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- 31 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- 17 trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong 

khuôn viên nhà trường 

- 05 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực 

trong nhà của nhà hàng. 

- 01 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc lá tại khu vực trong nhà. 

- 05 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi 

làm việc trong nhà. 

- 05 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc 

lá đúng quy định của Luật PCTHTL hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khu vực trong nhà.. 

- 80% Cơ quan và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 

- 400 cán bộ kiểm tra/công an được tập huấn nâng cao năng lực về thực 

hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn 

liên quan. 

- 04 đợt kiểm tra về thực hiện Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu 3. 

 Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục vụ công 

tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Chỉ số: 

- Thực hiện 01 Đề tài Điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và đánh 

giá kết quả triển khai Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại 

của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.  

1.1. Thực hiện các hoạt động truyền thông trên Đài Truyền hình tỉnh, huyện 

- Phát TV spot về phòng chống tác hại của thuốc lá và sản xuất và phát 

sóng các phóng sự tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn 

tỉnh. Nội dung phản ánh hoạt động của Ban chỉ đạo PCTHTL, công tác tuyên 

truyền vận động người dân không hút thuốc tại nơi công cộng, công tác giám 
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sát, thanh kiểm tra và xỷ lý vi phạm, công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên 

địa bàn tỉnh, tuyên truyền về bản du lịch cộng đồng không khói thuốc. 

- Phát TV spot 100 lần về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến kinh tế, sức 

khỏe, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH 

của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.  

-  Phát Radio spot 100 lần về phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ 

biến giáo dục Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

-  Xây dựng và phát sóng 16 phóng sự truyền hình về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

1.2.  Tuyên truyền trên Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử  

Đăng tải ít nhất 80 tin, bài viết về tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với 

sức khỏe con người; phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về PCTHTL. Phổ biến 

kiến thức về tác hại thuốc lá, các bệnh lý liên quan đến thuốc lá, Luật và quy 

định của Luật PCTHTL, phản ánh gương người tốt việc tốt trong công tác truyền 

thông vận động cai nghiện thuốc lá, tuyên truyền môi trường không có khói 

thuốc lá. Tình hình triển khai hoạt động PCTHTL và xây dựng môi trường 

không khói thuốc lá tại các đơn vị trong tỉnh. Tuyên truyền về thực hiện không 

khói thuốc tại bản du lịch cộng đồng. Đặc biệt là kết quả thanh kiểm tra, giám 

sát các đơn vị thực hiện tốt, số người vi phạm. 

1.3. Các hình thức truyền thông khác 

- Tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức nội dung phong phú 

đa dạng, thiết thực đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, đảng 

viên, cán bộ, viên chức và Nhân dân như: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên 

đề về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật 

PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.  

- Tuyên truyền qua băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tác 

hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTHTL 

và các văn bản hướng dẫn. 

- Tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTHTL nhân Ngày Thế giới 

không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5). Kêu gọi 

mọi người dân thực hiện nghiêm luật PCTHTL và xây dựng môi trường không thuốc: 

+ Tổ chức Lễ phát động tại tỉnh, diễu hành với sự tham gia của cán bộ 

công chức, viên chức người lao động trong tỉnh tại Thành phố Lai Châu. 

+ Tại các huyện tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 

ngày 25 - 31/5. 

2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức 

thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng 

dạy về PCTHTL, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật 

PCTHTL.  
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- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của 

tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở, ban ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị tỉnh trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự. 

- Ban hành Kế hoạch về PCTHTL trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2023 - 2024 và xây dựng các văn bản về PCTHTL đối với các cơ quan, đơn vị, 

các điểm công cộng cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của 

người đứng đầu đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động về PCTHTL trên địa 

bàn tỉnh ký giao ước thi đua với tiêu chí: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không 

có cán bộ, viên chức, người lao động hút thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp không khói thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, viên chức, người 

lao động ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, bệnh viện, trường học, nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông 

công cộng. 

- Tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu về Luật PCTH của thuốc lá cho Công an tỉnh và 

01 Hội thi cho học sinh các trường THPT trong tỉnh, nội dung gồm 3 phần: 

+ Phần 1. Màn chào hỏi của các đội tham gia dự thi. 

+ Phần 2. Thi Kiến thức: các đội bốc câu hỏi về Luật PCTHTL và cử thành 

viên trả lời. 

+ Phần 3. Thi tiểu phẩm (Kịch Tuyên truyền PCTHTL). 

- Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết hoạt động đánh giá rút 

kinh nghiệm hoạt động PCTHTL giai đoạn 2023 - 2024. 

- Tổ chức giám sát, tổng hợp, đánh giá hoạt động PCTHTL của các cơ 

quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, nhà máy và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ 

đó có biện pháp hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các qui định tại cơ quan, 

đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, các vi phạm về quảng cáo, khuyến 

mại, tài trợ tại điểm bán thuốc lá, việc bán thuốc lá, cảnh báo sức khỏe, các vi 

phạm tại bến xe, nhà hàng, khách sạn. 

- Tổ chức 30 buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL tại cộng đồng. 

Tập huấn về Phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

- Tổ chức 03 lớp tập huấn xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong 

nhà hàng, khách sạn, bản du lịch cộng đồng. 

- Tổ chức 08 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc tại bệnh viện và cơ sở Y tế.  

- Tổ chức 08 tập huấn cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo về 

xây dựng trường học không khói thuốc.  

- Tổ chức 07 lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn, bản về tư vấn cai nghiện 

thuốc lá tại cộng đồng. 
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- Tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện xây dựng môi 

trường làm việc không khói thuốc lá. 

- Tổ chức 08 lớp tập huấn cho cán bộ thanh, kiểm tra/công an về PCTHTL. 

- Tổ chức 13 lớp tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy trong 

các trường Phổ thông. 

Mục tiêu 3. Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng 

phục vụ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và đánh giá kết quả triển khai 

Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung: 

Mục tiêu chung: Đánh giá tình hình triển khai Luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tại tỉnh Lai Châu năm 2024. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Mô tả/phân tích tình hình hút thuốc lá ở người trưởng thành tại tỉnh Lai 

Châu năm 2024. 

- Mô tả/phân tích tình hình hút thuốc lá thụ động ở người trưởng thành tại 

tỉnh Lai Châu năm 2024. 

- Mô tả/phân tích thực trạng thực hiện cai nghiện thuốc lá tại tỉnh Lai Châu 

năm 2024. 

- Mô tả/phân tích kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của 

người trưởng thành tại tỉnh Lai Châu năm 2024. 

- Mô tả thực trạng thực thi môi trường không khói thuốc tại tỉnh Lai Châu 

năm 2024. 

- Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn trong quá trình 

triển khai Luật phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 

2013-2024. 

III. KINH PHÍ  

1. Sở Y tế căn cứ theo hướng dẫn và kinh phí cấp từ Quỹ phòng, chống 

tác hại thuốc lá - Bộ Y tế và nguồn kinh phí của tỉnh cấp giai đoạn 2023 - 2024 

và các nguồn khác (nếu có) để thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố cân đối, 

bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu 

- Định kỳ hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTHTL. 
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- Ban hành kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh 

hàng năm; chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đối với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, lực 

lượng vũ trang, UBND các huyện… 

- Báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá hàng năm và báo cáo đột xuất theo quy định.  

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND 

các huyện, thành phố 

2.1. Sở Y tế 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Trưởng ban chỉ 

đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai phổ biến Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; xây dựng kế hoạch 

PCTHTL hàng năm và các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, 

lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh tổ chức triển khai thực thi Luật PCTHTL. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành đoàn thể trong việc 

triển khai, thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng cơ quan, 

đơn vị, nơi làm việc không khói thuốc.  

- Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về cấm hút thuốc tại nơi công 

cộng, nơi làm việc theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các 

Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 

lực lượng công an, thanh tra. 

- Thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể triển khai 

tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 

số 177/20120/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan chủ trì tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tổ 

chức, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo kế hoạch 

và đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá theo định kỳ và đột xuất báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo 

và Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế theo quy định. 

2.2. Sở Thông tin truyền thông; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

Báo Lai Châu 

- Duy trì thực hiện và chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng các huyện, 

thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc sử dụng thuốc 

lá đối với sức khỏe con người; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hành 

vi vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan 

đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
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 - Tài liệu, phóng sự truyền thông do Sở Y tế cung cấp (TV spot, Radio 

spot của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế) hoặc xây dựng phóng sự, 

bài viết về công tác triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn tỉnh do đơn vị Báo, đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện tuyên 

truyền theo đúng quy định. 

2.3. Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai Luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá lồng ghép trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản làng 

văn hóa, khu du lịch không khói thuốc. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện cơ quan, đơn vị 

không khói thuốc và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, 

kiểm tra việc thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các hoạt 

động quảng cáo thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Sở Y tế Lai Châu tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phòng chống tác hại của thuốc lá nhân Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) 

và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5) qua băng zôn, khẩu hiệu, pano 

về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật 

PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 

2.4. Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, doanh 

nghiệp, đơn vị vận tải, đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe, bến xe khách trên địa bàn 

tỉnh thực hiện cơ quan, nơi làm việc, địa điểm công cộng, phương tiện vận 

chuyển hành khách (gồm: Xe khách, xe tải, taxi) không khói thuốc. Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định về cấm 

hút thuốc tại nơi công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của 

thuốc tại các bến xe, doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách... 

2.5. Sở Công thương 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực 

hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, nơi làm việc không khói thuốc, tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định về cấm hút 

thuốc tại nơi công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và 

các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, buôn 

bán sản phẩm thuốc lá theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, 

buôn bán thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nhái nhãn mác.  
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- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý, nhà máy, xí nghiệp thực hiện 

nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, xây dựng môi trường không 

khói thuốc. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra liên 

ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2.6. Sở Giáo dục và đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố; các Trường trung học phổ thông và Trường chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh thực hiện cơ quan, trường học không khói thuốc. Tổ chức lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tác hại của 

thuốc lá đối với sức khỏe... cho các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên tại các 

trường trong các hoạt động chính khóa (kỹ năng sống cho học sinh các cấp), 

ngoại khóa của nhà trường, sinh hoạt lớp hàng tuần. 

- Xây dựng trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và các trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định 

cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.  

- Phối hợp tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu về Luật PCTH của thuốc lá cho 

học sinh các trường THPT tỉnh Lai Châu. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2.7. Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Thực hiện và chỉ đạo các lực lượng trong toàn đơn vị thực hiện cơ quan, đơn 

vị không khói thuốc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe con người, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn 

liên quan.  

- Tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTHTL nhân Ngày Thế giới 

không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5). Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên 

quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Đối với Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tham gia các 

đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành về phòng, chống buôn lậu, buôn 

bán hàng giả… Phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trong lực lượng công an tỉnh Lai Châu. 

- Đối với Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp 

với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân triển khai tuyên truyền, phổ biến 

tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; Luật Phòng chống tác hại của 

thuốc lá… lồng ghép với công tác triển khai xây dựng gia đình văn hóa, bản làng 

văn hóa và thực hiện cơ quan, đơn vị không khói thuốc. 

2.8. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh  
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe 

con người, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn luật. 

Triển khai thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện cơ quan, 

đơn vị, không khói thuốc lá. 

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ngành, 

đoàn thể liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, 

tổ chức đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và vận động người dân thực hiện nghiêm túc quy định về cấm hút thuốc lá tại 

nơi công cộng, nơi làm việc theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

- Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. 

2.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của huyện, thành phố 

và xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 

2023 - 2024 và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng 

Nhân dân. Lồng ghép triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung 

Tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa… 

- Chỉ đạo các phòng chức năng, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến PCTHTL. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 

2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (Để báo cáo);      

- CT, PCT UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ PCTHTL tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban chỉ đạo PCTHTL các huyện, TP; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế;  

- Lưu: VT, BCĐ.  

 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Tiến Thanh 
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DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

NHẬN KẾ HOẠCH PCTHTL GIAI ĐOẠN 2023-2024 

 
STT Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế 01  

2.  UBND tỉnh 
Phó chủ tịch UBND 

tỉnh 
Trưởng Ban chỉ đạo 

3.  Sở Y tế 01 Phó ban thường trực 

4.  Sở Thông tin & Truyền thông 01 Phó ban 

5.  Sở Tài chính 01 Phó ban 

6.  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 01 
Ủy viên – Thường 

trực 

7.  Công an tỉnh 01 Ủy viên 

8.  BCH Quân sự tỉnh 01 Ủy viên 

9.  Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng 01 Ủy viên 

10.  BCH Biên Phòng tỉnh 01 Ủy viên 

11.  Sở Công thương 01 Ủy viên 

12.  Liên đoàn lao động tỉnh 01 Ủy viên 

13.  Sở Giáo dục & ĐT 01 Ủy viên 

14.  Đài Phát thanh - Truyền hình 01 Ủy viên 

15.  Báo Lai Châu 01 Ủy viên 

16.  Sở Y tế 01 Ủy viên 

17.  Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01 Ủy viên 

18.  Tỉnh đoàn Thanh niên 01 Ủy viên 

19.  Mặt trận tổ quốc tỉnh 01 Ủy viên 

20.  Sở Lao động Thương binh và xã hội 01 Ủy viên 

21.  Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch 01 Ủy viên 

22.  Sở Kế hoạch & Đầu Tư 01 Ủy viên 
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STT Đơn vị Số lượng Ghi chú 

23.  Sở Khoa học & CN 01  

24.  Sở Giao thông vận tải 01  

25.  Công ty Điện lực LC 01  

26.  Sở Tư Pháp 01  

27.  Sở Nội Vụ 01  

28.  Sở NN & PTNN 01  

29.  Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 01  

30.  Kho Bạc NN tỉnh  01  

31.  Sở Xây dựng 01  

32.  Thanh tra tỉnh 01  

33.  Tòa án tỉnh 01  

34.  Viện kiểm sát tỉnh 01  

35.  Cục thuế tỉnh 01  

36.  Sở Ngoại vụ 01  

37.  Văn phòng UBND tỉnh 01  

38.  Văn phòng HĐND tỉnh 01  

39.  Văn phòng tỉnh ủy 01  

40.  Cục thi hành án 01  

41.  Ngân hàng nhà nước 01  

42.  Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN 01  

43.  Ngân hàng Đầu tư và phát triển 01  

44.  Ngân hàng công thương 01  

45.  Viễn thông Lai Châu 01  

46.  UBND Huyện Than Uyên 01  
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STT Đơn vị Số lượng Ghi chú 

47.  UBND Huyện Tân Uyên 01  

48.  UBND Huyện Phong Thổ 01  

49.  UBND Huyện Tam Đường 01  

50.  UBND Huyện Sìn Hồ 01  

51.  UBND Thành phố Lai Châu 01  

52.  UBND Nậm Nhùn 01  

53.  UBND Mường Tè 01  

54.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Mường Tè 01  

55.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Nậm Nhùn 01  

56.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Phong Thổ 01  

57.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Sìn Hồ 01  

58.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Tam Đường 01  

59.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Than Uyên 01  

60.  Ban chỉ đạo PCTHTL huyện Tân Uyên 01  

61.  Ban chỉ đạo PCTHTL Thành phố LC 01  

62.  Trường Cao đẳng cộng đồng 01  

 Tổng cộng 62  
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